
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÒA BÌNH 
 

Số:        /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hòa Bình, ngày      tháng     năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí lãnh đạo Đảng,                       

Chính quyền; cán bộ, công chức, viên chức  

phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND 
thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công 
nhận “Chính quyền thân thiện” cấp phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế 
hoạch số 40/KH-UBND ngày 09/02/2026 của UBND phường về triển khai thực 
hiện xây dựng Chính quyền thân thiện năm 2026 của UBND phường Hòa Bình. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 
nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông 
tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, 
Chính quyền phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng. 

1. Danh sách công khai số điện thoại 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình cung cấp thông báo công khai số điện 
thoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức 
để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn phường Hòa Bình, cụ thể 
như sau: 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1.  Bùi Thị Ngọc Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 0904149724 

2.  Nguyễn Thị Thanh Vân Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ 0904924422 

3.  Bùi Thế Hiệp Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường 0912466275 

4.  Phùng Văn Mạnh Phó Chủ tịch HĐND phường 0969028886 

5.  Nguyễn Đình Hùng Phó Chủ tịch UBND phường 0942895656 

6.  Nguyễn Văn Quý Phó Chủ tịch UBND phường 0933666899 

7.  Nguyễn Tất Thắng Trưởng ban Xây dựng Đảng 0902022991 

8.  Nguyễn Tuấn Thành Phó Ban Xây dựng Đảng 0869275980 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

9.  Trịnh Văn Chung Phó Ban Xây dựng Đảng 0936591259 

10.  Lê Thanh Thảo Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0979652985 

11.  Lê Văn Duy Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0932965056 

12.  Đoàn Việt Tùng Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 0919213128 

13.  Lê Minh Nghĩa Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 0909186721 

14.  Hoàng Diệu Hương Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 0918316855 

15.  Ngô Thị Hạ Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 0775352668 

16.  Đỗ Thị Hào Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 0866767586 

17.  Dương Quang Huy Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0919898338 

18.  Lưu Thị Chinh Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0858369699 

19.  Ngô Duy Lân Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0906078892 

20.  Nguyễn Thị Phượng Công chức Văn phòng Đảng uỷ 0904248358 

21.  Bùi Thị Hường Công chức Văn phòng Đảng uỷ 0783133284 

22.  Hoàng Thị Diệu Công chức Văn phòng Đảng uỷ 0906148919 

23.  Nguyễn Đình Song 
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND 

phường 
0782189864 

24.  Lê Thu Hiền 
 Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND 

phường 
0795365582 

25.  Nguyễn Thị Luyến Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0772258368 

26.  Giàng Thị Thu Hương Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0906063216 

27.  Trần Thị Bích Thuỷ Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0902241909 

28.  Đồng Xuân Bình Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0932246454 

29.  Bùi Văn Mười Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0352239566 

30.  Nguyễn Thị Dung Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0984866176 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

31.  Bùi Đức Soạn Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0989702978 

32.  Phạm Văn Hưởng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0912122091 

33.  Tô Văn Huân Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0936762630 

34.  Nguyễn Thị Đương Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0388963572 

35.  Nguyễn Văn Xuất Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0984530769 

36.  Trần Văn Hồng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0945592322 

37.  Phạm Thị Mai Dung Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0869031669 

38.  Trần Thị Như Quỳnh Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0778323282 

39.  Trần Thị Mai Phương Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 0904202133 

40.  Nguyễn Đắc Thiên Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 0912124986 

41.  Nguyễn Thị Mai Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0975824831 

42.  Bùi Thị Mai Liên Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0904639172 

43.  Lê Thị Thu Huyền Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0369314240 

44.  Trịnh Như Huyên Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0934557683 

45.  Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0904442975 

46.  Phạm Thị Liên Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0986327012 

47.  Đỗ Thị Tuyết Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0327608905 

48.  Nguyễn Thị Ánh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0936518756 

49.  Trần Văn Mạnh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0985818701 

50.  Nguyễn Đức Thuấn Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0979858359 

51.  Trần Văn Dũng Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0934343851 

52.  Nguyễn Thị Thanh Mai Trưởng phòng KT - HT và Đô thị 0904313679 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

53.  Hoàng Chí Dũng Phó Trưởng phòng KT - HT và Đô thị 0966352066 

54.  Nguyễn Thị Yến Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0938726999 

55.  Bùi Thị Lan Anh Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0376020286 

56.  Bùi Đức Hải Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0857786529 

57.  Phạm Văn Dương Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0912814389 

58.  Trần Thế Mạnh Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0943011518 

59.  Hoàng Văn Thành Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0943080239 

60.  Bùi Văn Hoan Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0386666685 

61.  Phạm Văn Duẩn Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0904634411 

62.  Vũ Thị Yến Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0819171987 

63.  Đoàn Trường Sinh Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0979716728 

64.  Nguyễn Văn Duy Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0905481888 

65.  Nguyễn Văn Lý  Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0913376271 

66.  Trịnh Thị Lệ Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0904322329 

67.  Hoàng Thị Oanh Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0946207960 

68.  Lê Đình Hiệu Phó Giám đốc TT PV HCC 
0643391555 

 

69.  Trần Bá Tuyên Chuyên viên  TT PV HCC 0782283222 

70.  Đoàn Thị Mến Chuyên viên  TT PV HCC 0775290548 

71.  Vũ Đình Linh Chuyên viên  TT PV HCC 0967016992 

72.  Bùi Thị Ngọc Vân Phó Giám Đốc TT DV sự nghiệp công. 0352691177 

73.  Nguyễn Đức Hiếu  Viên chức TT DV sự nghiệp công 0904508388 

74.  Trịnh Thị Lý  Viên chức TT DV sự nghiệp công 0399756386 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

75.  Nguyễn Thảo Vi Viên chức TT DV sự nghiệp công 0336538969 

76.  Trần Đức Thanh 
Phó Giám đốc (phụ trách) Ban QLDA đầu tư 

xây dựng phường 
0914487439 

77.  Tạ Phương Tuyết Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp 0903447363 

78.  Đỗ Tuấn Ngọc Trưởng Phòng Quản lý dự án 0914901668 

79.  Nguyễn Văn Diện Trưởng Phòng GPMB và PTQĐ 0937121189 

80.  Hoàng Thị Hảo Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp 0987372267 

81.  Bùi Thị Tuyết Mai Phó trưởng Phòng Quản lý dự án 0936527520 

82.  Bùi Trung Hiếu Phó trưởng Phòng GPMB và PTQĐ 0398666003 

83.  Ngô Đức Luân Nhân viên Phòng GPMB và PTQĐ 0964203119 

84.  Nguyễn Thị Hồng Liên Nhân viên Phòng GPMB và PTQĐ 098 2319369 

85.  Nguyễn Đức Huấn  Nhân viên Phòng GPMB và PTQĐ 0921607607 

86.  Lê Đức Quỳnh Nhân viên Phòng GPMB và PTQĐ 0902096121 

87.  Lê Duy Đức Anh Nhân viên Phòng GPMB và PTQĐ 0911603529 

88.  Bùi Đức Hải Nhân viên Phòng GPMB và PTQĐ 0353898686 

89.  Lê Công Nguyên Nhân viên Phòng GPMB và PTQĐ 0799286388 

90.  Vũ Thị Hà Nhân viên Phòng Quản lý dự án 0913575266 

91.  Đặng Thị Hồng Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp 0904719811 

92.  Nguyễn Thị Ngọc Lan Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp 0948290792 

93.  Nguyễn Thục Viên Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp 0906019683 

94.  Lưu Văn Hưng Chủ tịch UBMTTQ VN Phường 0904558569 

95.  Trần Thị Hường 
Phó Chủ tịch UBMTTQ VN phường, Chủ tịch 

Hội Phụ nữ phường 
0904922998 

96.  Bùi Văn Rực 
Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Phường, Chủ tịch 

Hội Nông dân phường 
0906259208 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

97.  Bùi Quang Trung 
Phó Chủ tịch UBMTTQ VN phường, Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh phường 
0978372482 

98.  Nguyễn Văn Huy 
Phó Chủ tịch UBMTTQ VN phường, Bí thư 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 
0934297286 

99.  Bùi Văn Bạo Chuyên viên UBMTTQ VN Phường 0936689522 

100.  Trương Thị Mai Chuyên viên UBMTTQ VN Phường 0982912751 

101.  Trần Thị Vân Chuyên viên UBMTTQ VN Phường 0359534679 

102.  Nguyễn Văn Tâm Chuyên viên UBMTTQ VN Phường 0914482498 

103.  Phạm Văn Tân Chuyên viên UBMTTQ VN Phường 0769230577 

104.  Đào Trịnh Cường Trưởng Công an phường 0904412606 

105.  Phạm Văn Thuần  Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự phường 0982988339 

106.  Nguyễn Hương Ly Phó Giám đốc phụ trách trạm Y tế phường 0975732298 

2. Thời gian tiếp nhận thông tin 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 
các số điện thoại trên trong giờ hành chính, tất cả các ngày làm việc                          
trong tuần. 

3. Hình thức công khai 

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử phường 
Hòa Bình (https://hoabinh.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại Trụ sở làm việc của 
Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình.  

Uỷ ban nhân dân phường Hòa Bình trân trọng thông báo để các tổ chức, 
nhân dân được biết và liên hệ./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các phường, phường đặc khu; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường; 

-Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công; 

- Các Tổ dân phố trên địa bàn phường; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến 
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